
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN-BA VÌ 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG, HỌC LẠI 

ĐỢT ĐẦU NĂM HỌC 2026-2027 

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp KQ Học tập KQ Rèn luyện Trường chuyển đi/đến Ghi chú 

1  Chu Đức Hưng 16/02/2009  11A8 Đạt Tốt  THPT Bất Bạt Chuyển đến 

2  Chúc Gia Huy 03/9/2010 10A13 Đạt Khá THPT Bất Bạt Chuyển đến 

3  Hoàng Ngọc Ánh 23/9/2010 10A6 Khá Tốt THPT Bất Bạt Chuyển đến 

4  Đỗ Minh Đạt 06/6/2010 10A2 Khá Tốt THPT Bất Bạt Chuyển đến 

5  Trần Thái Dũng 06/11/2010 10A3 Khá Tốt THPT Bất Bạt Chuyển đến 

6  Nguyễn Hải Đăng 09/12/2010 10A2 Khá Tốt THPT Bất Bạt Chuyển đến 

7  Chu Thị Phương Thảo 26/11/2010 10A11 Tốt Tốt THPT Bất Bạt Chuyển đến 

8  Phùng Bùi Khánh Huyền 02/10/2010 10A3  Khá Tốt  THPT Minh Quang Chuyển đến 

9  Tô Ngọc Hân 16/7/2010 10D2 Tốt Tốt THPT Trung Giã Chuyển đến 

10  Nguyễn Đoan Trang 31/3/2010 10A10   THPT Trương Định Chuyển đi 

11  Đinh Ngọc Bảo An 07/08/2011 10A17   THPT Hà Bắc Chuyển đi 

Ghi chú: Điểm chuẩn: Lớp 12: 29,75; Lớp 11: 16,25; Lớp 10: 16,0. 

(Danh sách trên có: 01 HS lớp 12 chuyển đến; 08 HS lớp 11 chuyển đến; 01 HS lớp 11 chuyển đi, 01 HS lớp 10 chuyển đi)./. 
 

 

Người lập 

 
 

Trần Thị Hương 

 Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2026 

 
 


